
Loại hợp 

đồng

Thời điểm bắt 

đầu thực hiện 

HĐLĐ

Số tài khoản
Tên ngân 

hàng

1 Nguyễn Thị Phước 241355448
Thôn 6, xã Hòa Phú, TP. 

Buôn Ma Thuột
1 năm 2017 6616003962 1.500.000 0231000542406 Vietcombank

2 Nguyễn Khánh Thuận 241142944

Số 285 Y Ngông, P. Tân 

Thành, TP. Buôn Ma 

Thuột

1 năm 2017 6616001434 1.500.000 0231000605550 Vietcombank

3 Đặng Thái Sơn 067089002322

Số 40/37/40 Nguyễn Tất 

Thành, P. Tự An, TP. 

Buôn Ma Thuột

1 năm 2015 6615000847 1.500.000 105875891254 Viettinbank

4 Nguyễn Minh Dũng 66085008192
Thôn 2, xã Hòa Phú, TP. 

Buôn Ma Thuột
1 năm 2009 6609011250 1.500.000 101875891260 Viettinbank

5 Nguyễn Xuân Long 405081005725
Thôn 12, xã Hòa Phú, TP. 

Buôn Ma Thuột
1 năm 2009 6609011248 1.500.000 100875891261 Viettinbank

6 Bùi Đức Tuấn 42087016464
Thôn 15, xã Hòa Khánh, 

TP. Buôn Ma Thuột
1 năm 2018 6621888336 1.500.000 100875891274 Viettinbank
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T

2. Số đăng ký kinh doanh: 6000639950

Phụ lục

DANH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2022/QĐ-TTg NGÀY 28/3/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND,  ngày       tháng 8  năm 2022 của UBND tỉnh)

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển An Thái

3. Địa chỉ: Lô B03, B04, KCN Hòa Phú, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Họ và tên
Số CMND/

CCCD
Địa chỉ nhà thuê, nhà trọ

Hợp đồng lao động Tài khoản ngân hàng

Số sổ BHXH

Số tiền hỗ trợ 

tháng 3,4,5 

(đồng)
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Thời điểm 
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Số tài khoản
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hàng
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Họ và tên

Số CMND/

CCCD
Địa chỉ nhà thuê, nhà trọ

Hợp đồng lao động Tài khoản ngân hàng

Số sổ BHXH

Số tiền hỗ trợ 

tháng 3,4,5 

(đồng)

7 Tống Linh Thương 241044861
Thôn 6, xã Hòa Phú, TP. 

Buôn Ma Thuột
1 năm 2010 6610000438 1.500.000 103875891268 Viettinbank

Tổng cộng 10.500.000

     Bằng chữ: Mười triệu năm trăm ngàn đồng chẵn
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